
DANH MỤC THUỐC TRÁNH THAI ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số           /YTĐL-HCTH ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Trung tâm Y tế Đăk Glei)

STT Danh mục Tên hàng hóa Nồng độ, hàm lượng Quy cách Hãng, nước sản
xuất

Đơn vị
tính Số lượng

1
    Thuốc uống tránh thai
kết hợp (không cho con

bú)
New Choice  

Viên vàng: Levonorgestrel
0,125 mg; Ethinylestradiol
0,03 mg; Viên nâu: Sắt (II)

Fumarat 75 mg

Hộp 1 vỉ gồm 21
viên vàng và 7 viên

nâu

Công ty Cổ phần
Dược phẩm Nam

Hà/Việt Nam
Vỉ 43.360

2 Thuốc uống tránh thai đơn
thuần (Cho con bú) Avaloday Levonorgestrel 0,03 mg Hộp 1 vỉ x 28 viên Công ty Cổ phần Hóa

dược Việt Nam Vỉ 8.350

Tổng: 02 danh mục
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